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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :     456/QĐ - TTg
	
	           ___________________________________________
	

	
	
	Hà Nội, ngày 20 tháng  4  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 231/TTr- BYT ngày 16 tháng 3 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 440/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 4 năm 2012, 
QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 65 cá nhân (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
      Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
                       KT. THỦ TƯỚNG 

                        PHÓ THỦ TƯỚNG                 

Nơi nhận :

- Bộ Y tế; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 
   Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).


(Đã ký)
                           Vũ Văn Ninh
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG  BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 (Ban hành kèm theo Quyết định  số  456 /QĐ-TTg  ngày 20 tháng 4   năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

I. TẬP THỂ:
1. Bộ môn Điều dưỡng, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế;

2. Phòng Đào tạo đại học và Sau đại học, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế;

3. Liên bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng, khoa Dược, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Bộ Y tế;

4. Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Bộ Y tế;

5. Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

6. Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

7. Bộ môn Sinh lý bệnh – Dị ứng – Miễn dịch, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

8. Bộ môn Sinh lý, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

9. Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

10. Bộ môn Toán – Tin, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

11. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

12. Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

13. Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

14. Bộ môn Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

15. Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

16. Phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

17. Bộ môn Bệnh học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

18. Ban Quản lý đào tạo, khoa Dược, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

19. Bộ môn Thực vật, khoa Dược, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

20. Bộ môn Công nghiệp dược, khoa Dược, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

21. Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

22. Khoa Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

23. Khoa Ngoại 1, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

24. Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế,


Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

II. CÁ NHÂN:
1. Thạc sĩ Cao Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế;

2. Thạc sĩ Ngô Huy Hoàng, Trưởng Bộ môn Điều dưỡng Nội, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế;

3. Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, Trưởng Bộ môn Điều dưỡng, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế;

4. Thạc sĩ Trần Việt Tiến, Trưởng Bộ môn Điều dưỡng Ngoại, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế;

5. Thạc sĩ Dương Thị Mỹ Nhân, Phó trưởng Bộ môn Phụ sản, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế;

6. Tiến sĩ Đoàn Quang Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế;

7. Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phan Thị Xuân, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

8. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Đình Tùng, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

9. Tiến sĩ Phan Đương, Phụ trách khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

10. Bà Trịnh Thị Khánh Hải, Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;
11. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Châu Thị Kim Liên, Trưởng khoa Thận, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

12. Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;
13. Bác sĩ chuyên khoa cấp II Từ Thị Mỹ Trang, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu (trại 6), Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

14. Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nguyễn Tự, Phó khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

15. Thạc sĩ Trần Văn Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

16. Thạc sĩ Hồ Đăng Quý Dũng, Phụ trách khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

17. Thạc sĩ Trần Đình Trí, khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

18. Bác sĩ chuyên khoa cấp I Bùi Phú Quang, Phụ trách khoa Siêu âm – Thăm dò chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

19. Bác sĩ chuyên khoa cấp I Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Phó khoa Siêu âm – Thăm dò chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế;

20. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế;

21. Ông Cao Thành Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế;

22. Bác sĩ chuyên khoa cấp I Đàm Xuân Tùng, Trưởng Bộ môn Ngoại tổng quát, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế;

23. Tiến sĩ Phạm Văn Năng, Phó trưởng bộ môn Ngoại, khoa Y, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế;
24. Thạc sĩ Phan Việt Hưng, Bộ môn Nhi, khoa Y, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế;

25. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

26. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình, Trưởng bộ môn Mô – Phôi, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;
27. Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

28. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Phó chủ nhiệm Bộ môn tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

29. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng bộ môn Dị ứng, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

30. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Phương, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

31. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

32. Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ nhiệm bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

33. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Toàn, Phó trưởng Bộ môn Sức khỏe môi trường, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

34. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Viên, Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

35. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

36. Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Văn Bài, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

37. Thạc sĩ Trần Thị Thoa, Bộ môn Sức khỏe Môi trường, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;
38. Bà Đinh Thị Sợi, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

39. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh, Phó trưởng bộ môn, Giáo vụ sau đại học bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

40. Bà Nguyễn Thị Bé, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;
41. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Khánh Vân, Nguyên Phó trưởng Bộ môn Mắt, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;
42. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân, Bộ môn Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế;

43. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Liệu, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hải Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

44. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Thức, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế;

45. Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Hoàng Đình Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế;

46. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thiện Trung, Trưởng khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

47. Tiến sĩ Dương Thị Mai Trang, Bộ môn Quản lý dược, khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

48. Ông Nguyễn Phúc Hậu, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

49. Thạc sĩ Trương Thị Quỳnh Trang, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

50. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Anh Nhị, Trưởng bộ môn Thần kinh, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

51. Tiến sĩ Trần Văn Thiệp, Trưởng bộ môn Ung thư học, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

52. Tiến sĩ Hoàng Tiến Mỹ, Phó trưởng khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;
53. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Tấn Long, Phó trưởng bộ môn Ngoại tổng quát, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

54. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Minh Hồng, Phó trưởng bộ môn Nhi, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

55. Tiến sĩ Bùi Quốc Thắng, Phó trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu chống độc, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

56. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cung Thị Tuyết Anh, Phó trưởng Bộ môn Ung thư học, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

57. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Minh Nga, Phó khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

58. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Châu Ngọc Hoa, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

59. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Thi Mỹ, Bộ môn Nhi, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

60. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thị Chi Mai, Bộ môn Vi sinh, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

61. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chừng, Bộ môn Gây mê hồi sức, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

62. Bác sĩ Dương Phước Hưng, Trưởng khoa Ngoại I, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

63. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Ngọc Dung, Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

64. Tiến sĩ Cao Phi Phong, Tổ trưởng Bộ môn Thần kinh, khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

65. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Dung, Phó trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế,
Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.
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